Họ và tên học sinh:.................................................

Lớp: ............................................

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

THỜI GIAN: 20 PHÚT

Câu 1: Khi đo chiều dài của một vật thể nhiều lần, mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?B

A. Giá trị của lần đo cuối cùng.

B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Câu 2:  Bước đầu tiên khi đo chiều dài cần thực hiện là gì?B

A. Ghi kết quả đo theo ĐCNN của thước.

B. Đọc kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

C. Mặt nhìn theo hướng vuông góc với đầu kia của vật.

D. Ước lượng chiều dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

Câu 3. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là?B

A. mét (m)                             

B. đềximet (dm)

C. milimét (mm)                           

D. centimét (cm)

Câu 4. Giới hạn đo của một thước là?B

A. Chiều dài lớn nhất ghi trên thước.                              

B. Chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.

C. Chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.                            

D. Chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất.

Câu 5. Độ chia nhỏ nhất của thước là?B

A. Chiều dài lớn nhất ghi trên thước.                              

B. Chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.

C. Chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.                            

D. Chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất.

Câu 6. Trước khi đo chiều dài của vật thường ước lượng chiều dài của vật để?B

A. Lựa chọn thước đo phù hợp.                            

B. Đặt mắt đúng cách.

C. Đọc kết quả đo chính xác.                     

D. Đặt vật đo đúng cách.

Câu 7. Một thước thẳng có 101 vạch chia thành 100 khoảng đều nhau, vạch đầu tiên ghi số 0, vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Thông tin đúng của thước là?H

GHĐ và ĐCNN là 100cm và 1cm.

GHĐ và ĐCNN là 100cm và 1mm.

GHĐ và ĐCNN là 101cm và 1cm.

GHĐ và ĐCNN là 101cm và 1mm

 Câu 3: (1 điểm) Vận dụng

Dựa vào hình vẽ, các em hãy dùng thước kẻ xác định chiều dài, chiều rộng của hình bên dưới:

	


Bài 5: 

Câu 1. Hãy sắp xếp các bước thực hiện đo khối lượng?H

1: Ước lượng khối lượng của vật cần đo.

2: Chọn cân có GHĐ và ĐCNN phù hợp.

3: Hiệu chỉnh cân đúng cách trước khi đo.

           4: Đặt vật lên cân hoặc treo vật vào móc cân.

           5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo theo vạch chia gần nhất với đầu kim của cân.
1-2-3-4-5
1-2-3-5-4
1-3-2-4-5
2-1-3-4-5
Câu 2. Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là?

Cân tạ
Cân đồng hồ.

Cân tiểu li

Cân Roberval

Câu 3. Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo khối lượng của viên bi sắt?
A. Thước dây
B. Cân đồng hồ
C. Nhiệt kế
D. Đồng hồ bấm giây 

Bài 6. 

Câu 1. Hãy sắp xếp các bước thực hiện đo thời gian?H

1: Ước lượng khoảng thời gian của vật cần đo.

2: Chọn đồng hồ phù hợp.

3: Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách trước khi đo.

           4: Thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ

           5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.
A.1-2-3-4-5
B.1-2-3-5-4
C.1-3-2-4-5
D.2-1-3-4-5

Câu 8: Để đo thời gian của vận động viên chạy 100 m, loại đồng hồ thích hợp nhất là?B

 A. Đồng hồ để bàn.

 B. Đồng hồ cát.

 C. Đồng hồ treo tường.

 D. Đồng hồ bấm giây.

Câu 9: Khi đo thời gian chạy 100 m của bạn Thảo trong giờ thể dục, em sẽ đo thời gian?B

 A. Từ lúc bạn Thảo lấy đà chạy tới lúc về đích.

 B. Từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích.

 C. Bạn Thảo chạy 50 m rồi nhân đôi.

 D. Bạn Thảo chạy 200 m rồi chia đôi.

Câu 10: Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế thường dùng? B
A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.
B. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.
C. Thay đổi màu sắc của một vật theo nhiệt độ.
D. Hiện tượng nóng chảy của các chất.

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau: 

A/ ……….là số đo độ “nóng”. “lạnh” của một vật.

B/ Người ta thường dùng……để đo nhiệt độ.

C/ Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam, là……..

